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Họ và tên: …………………………………………………………... Lớp: …………

PHIẾU BÀI TẬP
MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 1 - TUẦN 4

Từ 07/09/2026 đến 11/09/2026

I. TRẮC NGHIỆM (Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng)

Câu 1. Tiếng có âm kh là:

A. B. C.

Câu 2. Hình đúng với tiếnghổ dữ là:

A. B. C.

Câu 3. Tiếng có âm h là:

A. B. C.

Câu 4. Đọc và nối

kì đà bí đỏ lá khô lá chè
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II. TỰ LUẬN

Câu 1. Điền i / u / ư vào chỗ chấm:

d……… đ……. bộ đ….. đ…..

Câu 2. Điền k / ch / kh vào chỗ chấm:

…….ệ cá ……...ô …..…….ỉ
III. TẬP VIẾT

đi chợ

lừ đừ

chú khỉ

cá khô
..

..

..

..

`


